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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN VIỆT YÊN 

 

Số:             /QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                 

               Việt Yên, ngày        tháng 6 năm 2023 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng khi 

Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án: Xây dựng trường Mầm non Vân 

Trung, huyện Việt Yên ( Đợt 2) 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VIỆT YÊN 

 

 ăn     u t t          n  qu  n     p   n  n     9 6    5;  u t s       

   sun  m t s     u      u t            n  p   v   u t            n  qu  n     

p   n  n             9; 

 ăn     u t Đất     n     9       3; 

 ăn     á  N      n : s  43    4 NĐ- P n     5 5    4        n  p   

Qu    n      t ết t     n   u t Đất    ; s  44    4 NĐ-CP ngày 15 5    4     

   n  p   Qu    n  v    á  ất; s  47    4 NĐ- P n     5 5    4        n  

p   Qu    n  v   ồ  t  ờn ,  ỗ trợ v  tá    n     k   N   n ớ  t u  ồ   ất;  s  

      7 NĐ- P n     6 t án     năm    7        n  p   s      ,    sun  

m t s  n      n  qu    n      t ết t     n  lu t  ất    ; s   48      NĐ-CP 

n     8                n  p   s      ,    sun  m t s  n      n  qu    n      

t ết t     n   u t Đất    ; 

  ăn     á     n  t         tr  n         n u ên v  M   tr ờn : s  

30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 qu    n  v   ồ s     o  ất,   o t uê  ất, 

  u  n m        s    n   ất, t u  ồ   ất; s  37   -  NM  3  6    4        

tr  n         n u ên v  M   tr ờn  Qu    n      t ết v   ồ  t  ờn ,  ỗ trợ v  

tá    n     k   N   n ớ  t u  ồ   ất; s  33    7   -BTNMT ngày 29/9/2017 

qu    n      t ết n      n  s        7 NĐ- P n     6 t án     năm    7     

   n  p   s      ,    sun  m t s  n      n  qu    n      t ết t     n  lu t  ất 

    v  s      ,    sun  m t s     u      á  t  n  t    ớn   ẫn t     n  lu t 

 ất    ; s   9        -BTNMT n    3  6      s      ,    sun  m t s     u 

     á  t  n  t  qu    n      t ết v    ớn   ẫn t     n   u t Đất    ; 

 ăn    Qu ết   n  s        9 QĐ-U ND n       5    9     U ND tỉn  

 ắ  G  n  v  v ệ    n   n  Qu    n  v  t u  ồ   ất;  ồ  t  ờn ,  ỗ trợ, tá  

  n     k   N   n ớ  t u  ồ   ất áp   n  trên       n tỉn   ắ  G  n ; Quyết 

  n  S          QĐ-U ND n       7          U ND tỉn   ắ  G  n  v  v ệ  

s          sun  m t s     u     Qu    n    n   n  kèm t eo Qu ết   n  s  

      9 QĐ     U ND tỉn  v  t u  ồ   ất;  ồ  t  ờn ,  ỗ trợ, tá    n     k   

N   n ớ  t u  ồ   ất áp   n  trên       n tỉn   ắ  G  n ; Quyết   n  S  

7       QĐ-U ND n     4         S      ,    sun  m t s     u     Qu  

  n  v  t u  ồ   ất,  ồ  t  ờn ,  ỗ trợ, tá    n     k   N   n ớ  t u  ồ   ất áp 

  n  trên       n tỉn   ắ  G  n    n   n  kèm t eo Qu ết   n  s  

      9 QĐ-UBND ngày 21/5/2019     U ND tỉn   ắ  G  n ; 



 2 

  ăn    Qu ết   n  s   9  QĐ-UBND ng    7 3    3     U ND tỉn   ắ  

Gian  v  v ệ  p ê  u ệt Đ  u   ỉn  Qu   oạ   s    n   ất  ến năm   3   u ện 

V ệt Yên; s  355 QĐ-U ND n     7 4    3     U ND tỉn   ắ  G  n  v  v ệ  

P ê  u ệt    u Kế  oạ   s    n   ất năm    3      u ện V ệt Yên; 

 ăn    N    qu ết s  3  NQ-HĐND n     4             HĐND tỉn   ắ  

G  n  v  v ệ     n  qu    n  m    á   ự án  ần t u  ồ   ất,   u  n m        

s    n   ất trồn  lú ,  ất rừn  p òn    ,  ất rừn   ặ    n  v o  á  m        
k á  năm      trên       n tỉn   ắ  G  n ;  

  ăn    Qu ết   n  s   69 QĐ-UBND ngày 24/6          U ND xã Vân 

 run  v  v ệ  P ê  u ệt     tr  n   ầu t  xâ   ựn    n  trìn : Xâ  mớ  tr ờn  

mầm non Vân  run ,  u ện V ệt Yên;  ạn  m  : S n n n,   n  t ờn  r o, n   3 

tần    p òn   ọ    p òn    n     n  quản tr , n    ếp kết  ợp  ầu n  , n    ảo 
vệ, n      xe; 

 ăn    Qu ết   n  s  7       QĐ-U ND n                    U ND 

tỉn  v  v ệ    n   n  Qu    n   ản    á  ất       oạn     -   4 tỉn   ắ  

G  n ; s    76 QĐ-U ND n     4             U ND  u ện V ệt Yên v  v ệ  

p ê  u ệt   á  ất    t      t n   ồ  t  ờn   ất n n  n   ệp trồn   â    n  năm 

k   N   n ớ  t u  ồ   ất t ự    ện  ự án: Xâ   ựn  tr ờn  Mầm non Vân 
 run ,  u ện V ệt Yên; 

 ăn    các Văn  ản: s   8 5 SNN-KHTC ngày 28/12/2022     S  n n  

n   ệp v  P N  v  v ệ    n       n   á t   sản trên  ất l   â  trồn , v t nu   

K   n   n ớ  t u  ồ   ất 6 t án   ầu năm    3 trên     tỉn   ắ  G  n ; S  

80/UBND-KT ngày 10/01    3     U ND  u ện V ệt Yên v  v ệ  áp   n    n 

  á t   sản trên  ất l   â  trồn , v t nu   k   N   n ớ  t u  ồ   ất  6 t án   ầu 

năm    3 trên       n  u ện; S  6  SXD-K &V XD n     9       3     

U ND tỉn   ắ  G  n  v  v ệ    n       n   á  ồ  t  ờn , t   sản l  n  ,   n  

trìn  k ến trú   ắn l  n vớ   ất trên       n tỉn   ắ  G  n  từ n             3; 

S      U ND-VP ngày 11/01/2023     U ND  u ện V ệt Yên v  v ệ  áp   n  

  n   á  ồ  t  ờn , t   sản l  n  ,   n  trìn  k ến trú   ắn l  n vớ   ất trên     
  n  u ện 6 t án   ầu năm    3; 

 ăn       n   áo s  3     -U ND n     7 7          U ND  u ện 

V ệt Yên v  v ệ  t u  ồ   ất    t ự    ện  ự án: Xâ   ựn  tr ờn  mầm non Vân 
 run ,  u ện V ệt Yên; 

Căn    v o   ên  ản t ẩm   n   ồ s  t u  ồ   ất, p   n  án  ồ  t  ờn ,  ỗ 

trợ GPM  k   N   n ớ  t u  ồ   ất    t ự    ện  ự án: Xâ   ựn  tr ờn  mầm 
non Vân Trung, hu ện V ệt Yên-  ợt   c a H    ồng bồ  t  ờng GPMB huyện;  

Theo    ngh  tại  ờ trìn  s  524/TTr-TNMT ngày 13/6/2023 c a  r  ng 

p òn      n u ên v  M   tr ờng. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB để thực hiện dự án: 

Xây dựng trường mầm non Vân Trung, huyện Việt Yên- đợt 2 với những nội 

dung cụ thể như sau: 

I. PHẠM VI ẢNH HƯỞNG CỦA DỰ ÁN: 

1. Tổng diện tích đất thu hồi chuyển mục đích sử dụng: 1.900,7 m
2
 (M t 

n  ìn    n trăm p ẩ   ẩ  mét vu n )  



 3 

 - Đất nông nghiệp (đất chuyên trồng lúa nước) của 13 hộ gia đình, cá nhân sử 

dụng ổn định được giao theo tiêu chuẩn định xuất năm 1992 và đất do UBND xã 

quản lý (đất công ích). Cụ thể như sau: 

+ Đất nông nghiệp sử dụng ổn định, chuyên trồng lúa nước: 1.604,7 m
2
 

+ Đất nông nghiệp, chuyên trồng lúa nước do UBND xã quản lý (đất công 

ích): 296,0 m
2
  

 - Lập phương án với 15 hộ gia đình, cá nhân có tài sản trên đất và bồi 

thường di chuyển đối với 07 ngôi mộ nằm trong phạm vi thực hiện dự án. 

 - Địa điểm: Tại xứ đồng Đường Củ, Ăng ten, Cổng Mới, thôn Vân Cốc 1, 

Vân Cốc 2, xã Vân Trung, huyện Việt Yên. 

II. Phương án bồi thường, hỗ trợ, GPMB. 

Tổng giá trị phương án: 592.191.450 đồng ( ằn    ữ: Năm trăm    n 

m        tr ệu m t trăm    n m t n  ìn   n trăm năm m     ồn  ). Trong 

đó: 

1. Kinh phí bồi thường về đất: 80.235.000 đồng. 

- Bồi thường đối với đất nông nghiệp trồng cây hàng năm của các hộ sử 

dụng ổn định; diện tích là 1.604,7 m
2
, đơn giá bồi thường là 50.000 đồng/m

2
. 

Thành tiền: 1.604,7 m
2 
x 50.000 đồng/m

2
 = 80.235.000 đồng. 

2. Bồi thường chi phí đầu tư vào đất cho hộ sử dụng đất công ích: 

7.400.000 đồng. 

- Bồi thường chi phí đầu tư vào đất cho hộ sử dụng đất công ích; diện tích 

là 296,0 m
2
, đơn giá bồi thường là 25.000 đồng/m

2
. 

Thành tiền: 296,0 m
2 
x 25.000 đồng/m

2
 = 7.400.000 đồng. 

3. Kinh phí bồi thường, hỗ trợ hoa màu, tài sản trên đất: 35.325.450 đồng 

 3.1. Bồi thường hoa màu trên đất là cây trồng hàng năm; diện tích là 

1.900,7 m
2
; đơn giá bồi thường là 9.500 đồng/m

2
. 

Thành tiền: 1.900,7 m
2
 x 9.500 đồng/m

2
 = 18.056.650 đồng. 

3.2. Hỗ trợ  tài sản xây dựng trên đất nông nghiệp đủ điều kiện bồi thường 

1/7/2014 khi xây dụng không bị lập biên bản bằng 80% đơn giá bồi thường: 

17.268.800 đồng. 

+ Tường xây gạch chỉ dày 220mm, số lượng: 22.4 m
2
  

Thành tiền: 22,4 m
2 
 x 580.000 đồng/m

2
 x 80% = 10.393.600 đồng 

+ Tường xây gạch chỉ dày 110mm, số lượng: 9,6 m
2
  

Thành tiền: 9,6 m
2 
 x 430.000 đồng/m

2
 x 80% = 3.302.400 đồng 

+ Tường xây gạch chỉ dày 220mm áp dụng tính bằng 70% đơn giá, số 

lượng: 11,0m
2
  

Thành tiền: 11,0 m
2 
 x 406.000 đồng/m

2
 x 80% = 3.572.800 đồng 

4. Các khoản hỗ trợ: 271.552.000 đồng, gồm: 

4.1. Hỗ trợ ổn định đời sống và ổn định sản xuất: 16.047.000 đồng. 

- Hỗ trợ đối với 1.604,7 m
2
 đất nông nghiệp sử dụng ổn định; đơn giá hỗ 

trợ 10.000 đồng/m
2
. 
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Thành tiền: 1.604,7 m
2 
x 10.000 đồng/m

2
 = 16.047.000 đồng. 

4.2. Hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm: 240.705.000 đồng. 

- Hỗ trợ đối với 1.604,7 m
2
 đất nông nghiệp trồng cây hàng năm sử dụng 

ổn định; đơn giá hỗ trợ bằng 3 lần giá đất nông nghiệp: 50.000 đồng/m
2
 x 3 lần 

= 150.000 đồng/m².  

Thành tiền: 1.604,7 m
2
 x 150.000 đồng/m

2
 = 240.705.000 đồng. 

4.3. Hỗ trợ đất công ích về UBND xã: 14.800.000 đồng. 

- Hỗ trợ đối với 296,0 m
2 
 đất nông nghiệp trồng cây hàng năm, đơn giá bồi 

thường là 50.000 đồng/m
2 

Thành tiền: 296,0 m
2
 x 50.000 đồng/m

2
 = 14.800.000 đồng. 

5. Kinh phí bồi thường, hỗ trợ GPMB di chuyển mộ : 86.880.000 đồng 

5.1. Bồi thường chi phí xây dựng mộ: 36.380.000 đồng 

- Bồi thường đối 02 ngôi mộ xây gạch, ốp gạch men sứ các màu – Mộ xây 

gạch trên 800 viên, DTCĐ >2,5 m
2
, đơn giá 7.390.000 đồng/mộ. 

Thành tiền: 02 mộ x 7.390.000 đồng/mộ = 14.780.000 đồng 

- Bồi thường đối 02 ngôi mộ xây gạch, ốp gạch men sứ các màu – Mộ xây 

gạch trên 400 viên, DTCĐ từ 1.5 m
2
 -:-  2 m

2
, đơn giá 5.170.000 đồng/mộ. 

Thành tiền: 02 mộ x 5.170.000 đồng/mộ = 10.340.000 đồng 

- Bồi thường đối 01 ngôi mộ xây gạch, trát vữa xung quanh – Mộ xây gạch 

trên 800 viên, DTCĐ >2,5 m
2
, đơn giá 5.020.000 đồng/mộ. 

Thành tiền: 01 mộ x 5.020.000 đồng/mộ = 5.020.000 đồng 

- Bồi thường đối 01 ngôi mộ xây gạch, trát vữa xung quanh – Mộ xây gạch 

trên 400 viên, DTCĐ từ 1.5 m
2
 -:-  2 m

2
, đơn giá 3.510.000 đồng/mộ. 

Thành tiền: 01 mộ x 3.510.000 đồng/mộ = 3.510.000 đồng 

- Bồi thường đối 01 ngôi mộ xây gạch, trát vữa xung quanh – Mộ xây gạch 

dưới 400 viên, DTCĐ < 1.5 m
2
, đơn giá 2.730.000 đồng/mộ. 

Thành tiền: 01 mộ x 2.730.000 đồng/mộ = 2.730.000 đồng 

5.2. Hỗ trợ chi phí đào bốc, di chuyển mộ (đơn giá 2.000.000 đồng/mộ): 

14.000.000 đồng 

- Bồi thường đối với 07 ngôi mộ, đơn giá 2.000.000 đồng/mộ 

Thành tiền: 07 mộ x 2.000.000 đồng/mộ = 14.000.000 đồng 

5.3. Chi phí tự di chuyển mộ (đơn giá 2.000.000 đồng/mộ): 14.000.000 đồng 

Thành tiền: 07 mộ x 2.000.000 đồng/mộ = 14.000.000 đồng 

5.4. Hỗ trợ các khoản chi phí hợp lý khác để di chuyển mộ (đơn giá 

1.500.000 đồng/mộ): 10.500.000 đồng 

Thành tiền: 07 mộ x 1.500.000 đồng/mộ = 10.500.000 đồng 

5.5. Chi phí cho việc bố chí đất đai, đầu tư xây dựng hạ tầng để tiếp nhận 

mộ (đơn giá 2.000.000 đồng/mộ): 12.000.000 đồng 

Thành tiền: 06 mộ x 2.000.000 đồng/mộ = 12.000.000 đồng 

6. Kinh phí hỗ trợ bàn giao mặt bằng sớm (khuyến khích tiến độ bàn giao 

mặt bằng): 99.188.000 đồng 
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- Số hộ gia đình, cá nhân đủ điều kiện nhận tiền hỗ trợ 13 hộ gia đình, cá nhân 

có đất nông nghiệp chuyên trồng lúa nước sử dụng ổn định với diện tích là 

1.604,7m
2
, mức hỗ trợ  là 40.000 đồng/m

2 
 

Thành tiền: 1.604,7 m
2
 x 40.000 đồng/m

2
 = 64.188.000 đồng 

- Số mộ (mồ mả) đủ điều kiện nhận hỗ trợ là 07 ngôi mộ, mức hỗ trợ là 

5.000.000 đồng/mộ 

Thành tiền: 07 mộ x 5.000.000 đồng/m
2
 = 35.000.000 đồng 

7. Chi phi tổ chức thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng 

(không quá 2% kinh phí bồi thường, hỗ trợ): 11.611.000 đồng. 

Thành tiền: (80.235.000 đồng + 7.400.000 đồng + 35.325.450 đồng + 

271.552.000 đồng + 86.880.000 đồng + 99.188.000 đồng) x 2% = 11.611.000 

đồng (đã làm tròn) 

    p   n  án  ồ  t  ờn ,  ỗ trợ GPM ,  ản  t n   ợp     t ết kèm t eo  

Điều 2.  

1. Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường giải phóng mặt bằng Công ty TNHH 

Tài nguyên và Môi trường Hoàng Minh có trách nhiệm phối hợp với UBND xã 

Vân Trung nơi có đất nhà nước thu hồi giao Quyết định này đến từng tổ chức, hộ 

gia đình, cá nhân; trường hợp tổ chức,  hộ gia đình, cá nhân không nhận Quyết 

định này hoặc vắng mặt thì phải lập biên bản; tổ chức niêm yết công khai Quyết 

định này theo quy định. 

2. Công ty TNHH Tài nguyên và Môi trường Hoàng Minh có trách nhiệm phối 

hợp với các cơ có liên chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo phương án 

được phê duyệt trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực. 

3. Banbientap_vietyen@bacgiang.gov.vn huyện có trách nhiệm đăng tải 

Quyết định này trên trang thông tin điện tử của UBND huyện Việt Yên 

Điều 3. 

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

2. Các cơ quan: Văn phòng HĐND và UBND huyện, Phòng Tài nguyên và 

Môi trường, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Quản lý đô thị, Trung tâm Văn hóa - 

Thông tin và Thể thao, Chi cục Thuế khu vực Việt Yên – Hiệp Hòa; Trung tâm 

phát triển Quỹ đất và Cụm công nghiệp huyện, Công ty TNHH Tài nguyên và 

Môi trường Hoàng Minh (        l m n  ệm v   ồ  t  ờn    ả  p  n  mặt 

 ằn ), UBND xã Vân Trung và các hộ gia đình, cá nhân có tên trong Phương án 

bồi thường, hỗ trợ, tái định cư chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Thanh tra huyện; 

- Trung tâm PTQĐ và CCN huyện (02 bản); 

- Phòng Tài nguyên & Môi trường (01 bản); 

- banbientap_vietyen@bacgiang.gov.vn; 
- LĐVP, CVTH. 

- Lưu: VT.  

  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

         KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

Lê Hoàng Bách 
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